CÂU HỎI ÔN TẬP - MÔN : VẬT LÍ 9

Câu 1: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây


A. rất lớn.

B. không thay đổi. 
C. biến thiên.

D. rất nhỏ.

Câu 2: Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây

tăng dần theo thời gian.




B. giảm dần theo thời gian.


C. tăng hoặc giảm đều đặn theo thời gian.

D. đang tăng chuyển sang giảm hoặc ngược lại.

Câu 3: Dòng điện xoay chiều khác dòng điện một chiều ở điểm


A. dòng điện xoay chiều chỉ đổi chiều một lần.


B. dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi.


C. cường độ dòng điện xoay chiều luôn tăng.


D. hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều luôn tăng.

Câu 4: Nam châm điện được sử dụng chủ yếu trong các thiết bị


A. Nồi cơm điện.
B. Đèn điện.

C. Rơle điện từ.
D. Ấm điện.

Câu 5: Quy tắc Bàn tay trái dùng để xác định:

Chiều của lực điện từ.


                

B. Chiều của đường sức từ.


C. Chiều của dòng điện chạy qua dây dẫn.


D. Chiều của các cực nam châm.

Câu 7: Các dụng cụ nào sau đây chủ yếu chuyển hóa điện năng thành cơ năng khi hoạt động?

Bàn là điện và máy giặt.


          

Máy khoan điện và mỏ hàn điện.

Quạt máy và nồi cơm điện.

           

D. Quạt máy và máy giặt.

Câu 8: Trường hợp nào dưới đây tạo ra dòng điện cảm ứng?


A. Ống dây và nam châm chuyển động tương đối với nhau.


B. Ống dây và nam châm chuyển động để khoảng cách giữa chúng không đổi


C. Ống dây và nam châm đặt gần nhau đứng yên


D. Ống dây và nam châm đặt xa nhau đứng yên

D. Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều gây ra từ trường.

Câu 9: Nếu hiệu điện thế của điện nhà là 220V thì phát biểu nào là KHÔNG đúng?


A. Có những thời điểm, hiệu điện thế lớn hơn 220 V.


B. Có những thời điểm, hiệu điện thế nhỏ hơn 220 V.


C. Tùy thời điểm, hiệu điện thế có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 220 V.


D. Hiệu điện thế không thay đổi vì công suất không thay đổi.

Câu 10: Trong thí nghiệm đặt kim nam châm dọc theo trục của nam châm điện, khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện thì có hiện tượng


A. Kim nam châm vẫn đứng yên

B. Kim nam châm quay góc 90°.

C. Kim nam châm quay ngược lại

D. Kim nam châm bị đẩy ra ngoài.

Câu 11: Tác dụng nào phụ thuộc chiều của dòng điện?

Tác dụng nhiệt.  B. Tác dụng từ.
 C. Tác dụng phát sáng.
D. Tác dụng sinh lý.

Câu 12: Trường hơp nào sau đây sử dụng dòng điện xoay chiều?

Dòng điện trong đèn pin đang phát sáng    

B. Dòng điện nạp cho ắc-quy

C. Dòng điện qua đèn LED

      

D. Dòng điện dùng trong phản ứng điện phân

Câu 13: Nhà máy điện nào thường gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất?


A. Nhà máy phát điện gió.
B. Nhà máy phát điện dùng pin mặt trời.


C. Nhà máy thủy điện.

D. Nhà máy nhiệt điện.

Câu 14: Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí đã chuyển hóa thành dạng năng lượng nào?


A. Hóa năng

B. Quang năng
C. Nhiệt năng

D. Cơ năng.

Câu 15: Khi truyền tải một công suất điện P bằng một dây có điện trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U, công thức xác định công suất hao phí Php do tỏa nhiệt là
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Câu 16: Khi truyền tải điện năng, ở nơi truyền đi cần lắp


A. Biến thế tăng điện áp.


B. Biến thế giảm điện áp.


C. Biến thế ổn áp.



   D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 17: Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện không đổi mà dây dẫn có chiều dài tăng gấp đôi thì hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ

A. Tăng lên gấp đôi. 
B. Giảm đi một nửa.   C. Tăng lên gấp bốn.  D. Giữ nguyên.

Câu 18: Máy biến thế là thiết bị dùng để biến đổi


A. Điện thế một chiều không đổi.

B. Điện thế xoay chiều.


C. Dòng điện một chiều thành xoay chiều
D. Công suất dòng điện.

Câu 19: Với hai cuộn dây có số vòng dây khác nhau ở máy biến thế thì

A. Cuộn dây ít vòng hơn là cuộn sơ cấp.
B. Cuộn dây ít vòng hơn là cuộn thứ cấp.

C. Cả hai cuộn đều là cuộn sơ cấp.
D. Cuộn dây nào cũng có thể là cuộn thứ cấp.

Câu 20: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế lần lượt là 220V và 12V. Nếu số vòng dây cuộn sơ cấp là 440 vòng, thì số vòng dây cuộn thứ cấp là


A. 240 vòng.

B. 60 vòng.

C. 24 vòng.

D. 6 vòng.
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